ĐÊ CƯƠNG ÔN TẬP 


ÔN TẬP KHTN 8- HKI

I/LÝ THUYẾT

1. Sử dụng một số hóa chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm
2. Phản ứng hóa học

3. Mol, dung dịch và nồng độ

4. Định luật bảo toàn khối lượng và cân bằng PTHH

5. Phương pháp giải baì toán tính theo PTHH

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

7. ĐỊnh nghĩa, tính chất và ứng dụng của Acid, Base

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ 

 2. ACID = H + Gốc aCÍD



3.BASE= KIM LOẠI + (-OH) 
Vd: HCl




Vd: Base tan: LiOH, KOH ,Ba(OH)2, Ca(OH)2, NaOH

       H2SO4





(Lí     Ka      Bài          Ca           Nào)

      HNO3




       Base ko tan: Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2….

**Một số gốc Acíd
-Cl:Chloride      -NO3: Nitrate     =SO3Sulfite          = SO4: sulfate

=CO3 : Carbonate
II.CÔNG THỨC TOÁN:

1. 
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n:số mol chất

M: khối lượng mol 

2. V = n x 24,79 => n = 
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m: khối lượng chất
V: thể tích
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C% : nồng độ phần trăm
CM : nồng độ mol
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       mdd: khối lượng dung dịch

B/BÀI TẬP
1.Tính số mol nguyên tử hoặc mol phân tửtrong những lượng chất sau:
a) 8,428.1 o22 nguyên tử K.
b) 1,505.1 o24 phân tử SO2.

c) 7,224.1 o23 nguyên tử Na.
d) 1,204.1021 phân tử K2O.

2.Tính số nguyên tử hoặc phân tử có trong những lượng chất sau:

a) 0,1 mol nguyên tửo.
b) 1,15 mol nguyên tửc.

c) 0,05 mol phân tử O2.
d) 2 mol phân tử NO2.

3.Tính khối lượng (theo đơn vị gam) của những lượng chất sau:

a) 0,15 mol Fe.

b) 1,12 mol SO2.

c) Hỗn hợp gồm 0,1 mol NaCI và 0,2 mol đường (C^H^On).

d) Dung dịch có 1 mol C2H5OH và 2 mol nước (H2O).

4.Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) Cr + O2---> Cr2O3


 c) Fe + Cl2---> FeCI3
b) KCIO3 --> KCI + 02;
d) NaNO3 —> NaNO2 + O2.

e)Mg + H2SO4 —>  


   h) Zn + HCI —>

i) Ba(OH)2 + HCId                                             k) KOH + H2SO4
i)Cu(OH)2 + HNO3 —>
Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng.

5. Viết công thức hoá học của các chất sau đây: sulfuric acid, hydrochloric acid, acetic acid, carbonic acid.

6. Dung dịch/chất lỏng nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?

A. Nước đường.
B. Nước cất.

c. Giấm ăn.
D. Nước muối sinh lí.

7. Dãy dung dịch/chất lỏng nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?

A. HNO3, H2O, H3PO4.
B. CH3COOH, HCI, HNO3.

c. HBr, H2SO4, H2O.
D. HCI, NaCI, KCI.

8. Viết công thức hoá học của các chất sau đây: calcium hydroxide, iron(lll) hydroxide, sodium hydroxide, aluminium hydroxide.

9. Dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳtím thành xanh?

A. Potassium hydroxide.
B. Acetic acid.

c. Nước.
D. Sodium chloride.

10. Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. Nước xà phòng.
B. Nước ép mướp đắng.

c. Nước đường.
D. Nước bồ kết.

11. Dãy gồm các dung dịch nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

A. NaOH, BaCI2, HBr, KOH.

B. NaOH, Na2SO4, KCI, H2O2.

c. NaOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH.

D. NaOH, NaNO3, KOH, HNO3.

11.Một loại nước thải có pH lớn hơn 7. Có thể dùng chất nào sau đây để đưa nước thải về môi trường trung tính?

A. Ca(OH)2.
B. H2SO4.

12. Hoà tan 1,2 gam Mg trong 50 ml dung dịch HCl 

 a/ Viết phương trình phản ứng.Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc)

 b/ Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng biết nồng đọ mol của dd axit cần dung là 3M
các công thức sẽ sử dụng:
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 EMBED Equation.3  [image: image7.wmf]
a/Phương trình phản ứng.Mg  +  2HCl  ( MgCl2  +  H2
          nMg = 
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        nH
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b/ Dung dịch sau phản ứng có MgCl2 , HCl dư. Có nHCl = 0,05 x 3 = 0,15 mol

CM
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13. Cho 3 g Mg vào 100 mL dung dịch HCI nồng độ 1M. Phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí thoát ra (ở 25 °C, 1 bar).

c) Tính nồng độ MgCI2 trong dung dịch thu được. Coi thể tích dung dịch không đổi sau phản ứng. 
14.Để sản xuất được 10 tấn Al người ta điện phân nóng chảy 180 tấn quặng bôxit (Al2O3  chiểm 80%). Tính hiệu suất phản ứng    
15.Trộn 300g dd Sulfuric Acid 9,8% với 200g dd bariumChloride 26% thu được a gam kết tủa và dd X

a. Viết PTHH

b. Xác định nồng độ % các chất trong X

c. Toàn bộ dd X được trung hòa bằng V lít NaOH 1M. Tính V
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
D. CaCI2.
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